
STT Huyện Huyện trình Thẩm định
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức HĐ thẩm 
định

Thời gian huyện Trình phê 
duyệt

Thời gian Sở TNMT 
trình phê duyệt

1 Huyện Sa Thầy
334/TTr-UBND ngày 

14/10/2022
250/TB-HĐTĐGĐ ngày 

01/12/2022 

434/TTr-UBND ngày 23/12/2022 
và Báo cáo số 121/UBND-TH 

ngày 18/01/2023 

 45/TTr-STNMT ngày  
17/02/2023 

2 Huyện Đăk Tô
91/TTr-UBND ngày 

22/11/2022 
269/TB-HĐTĐGĐ 

ngày19/12/2022

112/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2022 và Báo cáo số 49/BC-

UBND ngày 22/02/2023 

49/TTr-STNMT ngày 
23/02/2023

3 Huyện Ia H'Drai
124/TTr-UBND ngày 

12/10/2022
253/TB-HĐTĐGĐ ngày 

01/12/2022

124/TTr-UBND ngày 12/10/2022 
và báo cáo số 132/BC-UBND 

ngày 09/3/2023

 64/TTr-STNMT 
ngày14/3/2023

4  Huyện Ngọc Hồi
143/TTr-UBND ngày 

31/10/2022
260/TB-HĐTĐGĐ ngày 

07/12/2022
53/TTr-UBND ngày 19/4/2023

135/TTr-STNMT ngày 
20/4/2023

5 Thành phố Kon Tum
 388/TTr-UBND ngày 

10/11/2022
267/TB-HĐTĐGĐ ngày 

16/12/2022

57/TTr-UBND ngày 27/3/2023 và 
Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 

04/5/2023 

154/TTr-STNMT ngày 
05/5/2023

6 Huyện Đăk Glei
201/TTr-UBND ngày 

20/10/2022
258/TB-HĐTĐGĐ ngày 

06/12/2022 

201/TTr-UBND ngày 20/10/2022 
và  Báo cáo số 249/BC-UBND 

ngày 25/4/2023 

50/TTr-STNMT ngày 
27/4/2023

7 Huyện Kon Rẫy
125/TTr-UBND ngày 

14/10/2022
259/TB-HĐTĐGĐ ngày 

7/12/2022
61/TTr-UBND ngày 04/5/2023 

56/TTr-STNMT ngày 
09/5/2023

8 Huyện Kon Plông
198/TTr-UBND ngày 

29/11/2022 
268/TB-HĐTĐGĐ ngày 

19/12/2022
67/TTr-UBND ngày 12/5/2023 

173/TTr-STNMT ngày 
15/5/2023

9 Huyên Tu Mơ Rông
254/TTr-UBND ngày 

24/11/2022 
280/TB-HĐTĐGĐ ngày 

28/12/2022
74/TTr-UBND ngày 10/5/2023 

171/TTr-STNMT ngày 
15/5/2023

10 Huyện Đăk Hà
277/TTr-UBND ngày 

22/11/2022
279/TB-HĐTĐGĐ ngày 

26/12/2022
76/TTr-UBND ngày 05/5/2022 

170/TTr-STNMT ngày 
15/5/2023

TỔNG HỢP 
QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRÌNH HỒ SƠ KHSDĐ NĂM 2023

Ghi chú: Thời gian tính theo thời gian chữ ký số, hồ sơ giấy huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm hơn



STT Trích yếu Số đến Số ký hiệu Hình thức Ngày văn bản 
Cơ quan ban hành

1 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy 2884 72/QĐ-UBND Quyết định 13/03/2023
UBND tỉnh

2 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Tô 3298 87/QĐ-UBND Quyết định 21/03/2023
UBND tỉnh

3 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia H’Drai 3875 104/QĐ-UBND Quyết định 31/03/2023
UBND tỉnh

4 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngọc Hồi 5870 204/QĐ-UBND Quyết định 11/5/2023
UBND tỉnh

5 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Kon Tum 5915 206/QĐ-UBND Quyết định 12/5/2023
UBND tỉnh

6 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Glei 6243 228/QĐ-UBND Quyết định 18/05/2023
UBND tỉnh

7 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy 6246 227/QĐ-UBND Quyết định 18/05/2023
UBND tỉnh

8 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Plông 6721 249/QĐ-UBND Quyết định 26/05/2023
UBND tỉnh

9 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tu Mơ Rông 6734 257/QĐ-UBND Quyết định 26/05/2023
UBND tỉnh

10  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà 6827 261/QĐ-UBND Quyết định 30/05/2023
UBND tỉnh


